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THÔNG BÁO
V/v triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức 3
Thực hiện Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 18/3/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh Về việcgiao kế hoạch kinh sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2015, trong đó có dự án “Xây dựng thí điểm mô hình dịch vụ công trực tuyến mức 3 đối với một số thủ tục hành chính chủ yếu”;
Căn cứ Bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh.

Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh thông báo về việc triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức 3 đối với 08 thủ tục hành chính thuộc 2 lĩnh vực sau:

1. Lĩnh vực Quản lý Quy hoạch và Xây dựng (02 TTHC):
- Giới thiệu, thỏa thuận địa điểm xây dựng và cấp Chứng chỉ quy hoạch đối với các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp.

- Gia hạn Giấy phép xây dựng đối với các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp.

2. Lĩnh vực Quản lý Lao động (06 TTHC):
- Xác nhận nhân sự chủ chốt.

- Thụ lý hồ sơ không thuộc diện cấp Giấy phép lao động.

- Thụ lý hồ sơ tiếp nhận thông báo làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ.

- Thụ lý hồ sơ chấp thuận nhu cầu sử dụng người nước ngoài.

- Thụ lý hồ sơ đăng ký đưa lao động Việt Nam đi thực tập nâng cao tay nghề tại nước ngoài dưới 90 ngày.

- Thụ lý hồ sơ cấp lại Giấy phép lao động.
Thời gian dự kiến vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức 3 kể từ ngày 04/05/2016.
Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh thông báo để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Khu công nghiệp Bắc Ninh, và các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Khoa học và Công nghệ (p/h);

- Sở Thông tin và Truyền thông (p/h);

- Công Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh (p/h);

- Các phòng, đơn vị trực thuộc BQL (t/h);

- Các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh (t/h);          
- Lưu: VT, CVP.                               
	KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN TT
Nguyễn Đăng Sản
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	PHỤ LỤC
	

	
	


Hướng dẫn vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức 3
(Kèm theo Thông báo  số 418/TB-BQL, ngày 21/05/2016 về việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức 3)
I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
1. Dịch vụ hành chính công là: những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
2. Dịch vụ công trực tuyến là: dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

3. Dịch vụ công trực tuyến mức 1: là dịch vụ công đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
4. Dịch vụ công trực tuyến mức 2: là dịch vụ công trực tuyến mức 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

5. Dịch vụ công trực tuyến mức 3: là dịch vụ công trực tuyến mức 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
II. CÁCH THỰC HIỆN
Bước 1: Quét (Scan) các loại giấy tờ có liên quan đến thủ tục hành chính cần thực hiện:
1. Lĩnh vực Quản lý quy hoạch xây dựng

a) Giới thiệu, thỏa thuận địa điểm xây dựng và cấp Chứng chỉ quy hoạch đối với các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp hồ sơ gồm có:
- Đơn thoả thuận cấp chứng chỉ quy hoạch

- Bản đồ bố trí lô đất thuê có xác nhận của Chủ đầu tư và Công ty đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp.

- Hợp đồng nguyên tắc thuê lại đất hoặc Hợp đồng thuê lại đất có xác nhận của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh.

- Bản phô tô Giấy chứng nhận đầu tư và các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (nếu có) .
b) Gia hạn Giấy phép xây dựng đối với các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp hồ sơ gồm có:
- Đơn xin gia hạn Giấy phép xây dựng

- Bản chính Giấy phép xây dựng đã cấp

2. Lĩnh vực Quản lý lao động

a) Xác nhận nhân sự chủ chốt hồ sơ gồm có:
- Công văn đề nghị xác nhận nhân sự chủ chốt.

- Quyết định đề bạt nhân sự chủ chốt hoặc biên bản họp Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH) về việc đề bạt nhân sự chủ chốt.

- Văn bằng chuyên môn của Kế toán trưởng và chứng chỉ Kế toán trưởng (trường hợp nhân sự là kế toán trưởng, photocopy công chứng).

- Photocopy hộ chiếu (chứng minh thư nhân dân đối với trường hợp nhân sự là kế toán trưởng).

b) Thụ lý hồ sơ không thuộc diện cấp Giấy phép lao động hồ sơ gồm có:
- Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

- Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài với nội dung: họ, tên; tuổi; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc; vị trí công việc của người lao động nước ngoài;

- Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

- Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
c) Thụ lý hồ sơ tiếp nhận thông báo làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ hồ sơ gồm có:
- Công văn của doanh nghiệp về kế hoạch làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm (mẫu số 02 Ban hành kèm theo Thông tư số 15/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội).

- Phương án làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm (mẫu số 02 Ban hành kèm theo Thông tư số 15/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

d) Thụ lý hồ sơ chấp thuận nhu cầu sử dụng người nước ngoài hồ sơ gồm có:
- Đăng ký nhu cầu lần đầu: Mẫu số 01 báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, (có mẫu kèm theo)
- Đăng ký nhu cầu bổ sung: Mẫu số 02 giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, (có mẫu kèm theo)
e) Thụ lý hồ sơ đăng ký đưa lao động Việt Nam đi thực tập nâng cao tay nghề tại nước ngoài dưới 90 ngày hồ sơ gồm có:
- Văn bản đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập theo mẫu tại Phụ lục số 06 (ban hành kèm theo Thông tư 21/2007 của Bộ LĐTBXH);

- Bản sao Hợp đồng nhận lao động thực tập, có bản dịch bằng tiếng Việt;

- Tài liệu chứng minh việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Giấy xác nhận ký quỹ của doanh nghiệp do ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ cấp.

f) Thụ lý hồ sơ cấp lại Giấy phép lao động hồ sơ gồm có:
Hồ sơ cấp lại trong trường hợp Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động (trừ các trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP và giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

- Giấy phép lao động đã được cấp

+ Trường hợp giấy phép lao động bị mất theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật;

+ Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì phải có các giấy tờ chứng minh. Nếu thay đổi vị trí công việc, địa điểm làm việc phải kèm theo văn bản chấp thuận kế hoạch sử dụng lao động nước ngoài theo quy định tại điều 4; khoản 5 điều 9 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

+ Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì phải có giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP và một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 7 Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP; và văn bản chấp thuận kế hoạch sử dụng lao động nước ngoài theo quy định tại điều 4; khoản 5 điều 9 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

+ Trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì phải có văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 3 hoặc Khoản 4 hoặc Khoản 5 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

- Giấy tờ quy định tại Khoản 3 là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bước 2: Thực hiện gửi hồ sơ điện tử
2.1. Truy cập vào hệ thống: 
Tại trình duyệt internet nhập vào thanh địa chỉ (mũi tên đỏ) tên miền: http://dichvucong.iza.bacninh.gov.vn 
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hoặc tại cổng thông tin điện tử của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh (http://iza.bacninh.gov.vn) trên thực đơn trái chọn thực đơn “DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN”
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2.2. Đọc bản “HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN”

2.3. Thực hiện theo hướng dẫn

Chú ý: Đính kèm tất cả các tệp đã quét (Scan) ở “Bước 1” vào mục “đính kèm giấy tờ”

Bước 3: Nhận được thông báo qua email
Nhận các thông tin, yêu cầu tại địa chỉ Email đã đăng ký
Bước 4: Nộp hồ sơ gốc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban
Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ hoặc nộp trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” - Văn phòng Ban quản lý các KCN Bắc Ninh, Địa chỉ: số 10 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh.
Bước 5: Tra cứu thông tin về hồ sơ hoặc kết quả thủ tục hành chính
1) Tra tại trang đăng ký thủ tục hành chính tại địa chỉ: 


      http://dichvucong.iza.bacninh.gov.vn
2) Tra tại trang: http://dichvucong.iza.bacninh.gov.vn:8082
Mẫu 01

	

	TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC


Số:     /    
V/v báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    , ngày      tháng        năm 2016


Kính gửi: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh 
Thực hiện Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:    
Địa chỉ:    

Điện thoại:

Giấy phép kinh doanh/hoạt động:  
 Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

(Có bảng kê kèm theo)

Đề nghị quý Ban xem xét, thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu đơn vị
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


	CÔNG TY ........................
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 

	 (Kèm theo công văn số      ngày         tháng       năm      của CÔNG TY ......................)

	STT
	Vị trí công việc
	Số lượng (người)
	Vị trí công việc
	 Mức lương trung bình (ĐVT: ngàn đồng) 
	Thời gian làm việc (dự kiến)
	Số lượng đang làm việc (người)
	Đăng ký tuyển mới (người)

	
	
	
	Giám đốc điều hành
	Nhà quản lý
	Chuyên gia
	Lao động kỹ thuật 
	Khác
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
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	CÔNG TY .........................


Mẫu 02

	

	CÔNG TY .............


Số: ....../......-..........
V/v báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BN, ngày          tháng          năm        


Kính gửi: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh
Căn cứ văn bản số           ngày             tháng              năm           của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh về việc thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp/tổ chức. 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:        
Địa chỉ:  

Điện thoại:

Giấy phép kinh doanh/hoạt động: 

Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động: 
Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:
1. Vị trí công việc và số lượng người lao động nước ngoài đã được chấp thuận: …………

2. Vị trí công việc và số lượng người lao động nước ngoài đã sử dụng (nếu có): …………

3. Vị trí công việc, số lượng người lao động nước ngoài thay đổi và lý do (có bảng kê kèm theo) 
Đề nghị quý Ban xem xét, thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu đơn vị
	CÔNG TY TNHH .............
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	ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 

	 (Kèm theo công văn số      ngày        tháng       năm       của Công ty …………………..)

	STT
	Vị trí công việc
	Số lượng (người)
	Vị trí công việc
	 Mức lương trung bình (ĐVT: ngàn đồng) 
	Thời gian làm việc (dự kiến)
	Số lượng đang làm việc (người)
	Đăng ký tuyển mới (người)

	
	
	
	Giám đốc điều hành
	Nhà quản lý
	Chuyên gia
	Lao động kỹ thuật 
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	Bắt đầu
	Kết thúc
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	2. Vị trí công việc và số lượng người lao động nước ngoài đã sử dụng
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Vị trí công việc, số lượng người lao động nước ngoài thay đổi
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	CÔNG TY …………………………………….
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